TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÉ

MÔN NGỮ VĂN 9


DẠY HỌC TRỰC TIẾP TUẦN 2

NỘI DUNG ÔN TẬP KIẾN THỨC
ÔN TẬP VỀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI
A. VĂN BẢN

I. LÀNG - KIM LÂN
1. Tóm tắt
Em hãy tóm tắt văn bản “Làng” của tác giả Kim Lân?
2. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Xây dựng hình tượng nhân vật ông Hai, luôn tự hào, luôn hướng về làng Chợ Dầu nhưng vì sao Kim Lân lại đặt tên truyện ngắn của mình là “Làng” mà không phải làng Chợ Dầu?
Câu 2: Truyện ngắn “Làng” đã xây dựng được một tình huống truyện làm bộc lộ sâu sắc tình yêu làng quê và lòng yêu nước ở nhân vật ông Hai. Đó là tình huống nào?
Câu 3: Khái quát một số nét đặc sắc về nghệ thuật truyện ngắn Làng (tình huống truyện, tâm lí nhân vật, ngôn ngữ truyện…)
II. LẶNG LẼ SA PA - NGUYỄN THÀNH LONG
1. Tóm tắt

Em hãy tóm tắt văn bản “Lặng lẽ Sa Pa” của tác giả Nguyễn Thành Long?

2. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Giải thích ý nghĩa nhan đề của tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”.
Câu 2: Tình huống truyện của truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” là gì?
Câu 3: Nêu vài nét về đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm “Lặng lẽ Sa Pa”.

III. CHIẾC LƯỢC NGÀ - NGUYỄN QUANG SÁNG
1. Tóm tắt

Em hãy tóm tắt văn bản “Chiếc lược ngà” của tác giả Nguyễn Quang Sáng?

2. Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Nêu ý nghĩa nhan đề của truyện “Chiếc lược ngà”.
Câu 2: Truyện “Chiếc lược ngà” có mấy tình huống được xây dựng?

Câu 3: Qua truyện ngắn “Chiếc lược ngà”, thái độ và hành động của nhân vật bé Thu đối với ba rất trái ngược trong những ngày đầu khi ông Sáu về thăm nhà và lúc ông sắp ra đi, nhưng vẫn nhất quán trong tính cách của nhân vật. Em hãy giải thích điều đó?
B. TIẾNG VIỆT
Ôn lại tác dụng của các phép tu từ từ vựng:

(Tạo nên những giá trị đặc biệt trong biểu đạt và biểu cảm hơn so với việc sử dụng ngôn ngữ thông thường.)
So sánh: ………………………………………………………………………..
Nhân hóa: ………………………………………………………………………
Ẩn dụ: ………………………………………………………………………. …
Hoán dụ: ……………………………………………………………………….
Nói quá: ………………………………………………………………………..
Nói giảm nói tránh: ……………………………………………………………
Điệp ngữ: ………………………………………………………………………. 
Chơi chữ: ……………………………………………………………………….
Vận dụng kiến thức đã học về một số phép tu từ từ vựng để phân tích nét nghệ thuật độc đáo trong những đoạn trích sau:
1. “Từng chùm phượng nở rộ đỏ rực trên những chùm cây báo hiệu một mùa hè nữa đã về. Những tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như một dàn hợp xướng vang dội cả đất trời. Ánh nắng mặt trời nhảy nhót như những chú bé tinh nghịch. Mùa hè là khoảng thời gian nóng nực nhưng cây cối lại thi nhau khoe sắc, kết trái thơm ngon. Những cô cậu chim thi nhau bay lượn ríu rít gọi bạn. Mùa hè năm nay thật chẳng giống mọi năm, sau khoảng thời gian dài nghỉ học vì dịch bệnh sẽ là thời gian học hành căng thẳng để bắt kịp chương trình, chuẩn bị cho những bài kiểm tra, thi cuối kì. Một mùa hè thật khác sắp đến với cô cậu học trò.”
Hãy chỉ ra và cho biết tác dụng biện pháp nhân hóa, so sánh được sử dụng trong đoạn văn?
2. “Quê hương – hai tiếng yêu thương mà ai đi xa cũng đều mong nhớ hướng về. Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn, đã nuôi dưỡng em những ngày thơ bé. Quê hương - nơi em có một gia đình hạnh phúc luôn đầy ắp tiếng cười. Nơi ấy có tiếng nói hiền từ, nụ cười ấm áp của bà luôn chờ em mỗi buổi chiều tan học. Quê hương còn là nơi em có những người bạn thân thiết, gắn bó. Mỗi buổi chiều muộn trên triền đê, lũ trẻ con chúng em thường nô đùa và thả diều bên dòng sông nước trong lành ngọt mát. Dù sau này trưởng thành, bước chân em đi tới mọi miền đất nước, trong tim em vẫn mãi vang vọng hai tiếng thiêng liêng: Quê hương!”
Hãy chỉ ra và cho biết tác dụng biện pháp điệp ngữ được sử dụng trong đoạn văn?
3. Trong cuộc sống, con người ta cần thiết phải có lòng biết ơn. Đây là một đức tính đẹp mà bất cứ ai cũng cần trau dồi. Vậy thì tại sao lại cần phải có lòng biết ơn? Cuộc sống của mỗi người chẳng bao giờ là trải đầy hoa hồng, sẽ có lúc con người ta gặp phải những khó khăn, thử thách mà bản thân ta không thể tự mình vượt qua và cần đến sự giúp đỡ của người khác. Khi ấy, chính ta là người mang ơn họ và cần phải biết ơn cũng như trân trọng những gì mà người khác đã làm cho ta. Lòng biết ơn hay chính là “uống nước nhớ nguồn”, thế hệ ông cha ta ngày trước đã không tiếc thân mình để bảo vệ đất nước, đổ mồ hôi công sức và máu xương để chống lại kẻ thù xâm lược, đem lại cuộc sống bình yên. Vậy nên, thế hệ con cháu hôm nay cần hiểu và nhớ ơn đến công lao của các vị đi trước, của những “kẻ trồng cây” đã đem lại trái thơm quả ngọt, cho ta một cuộc sống hạnh phúc, ấm no. Lòng biết ơn là một đạo lý truyền thống quý báu của dân tộc, chúng ta cần biết phát huy và giữ gìn truyền thống ấy như giữ gìn một phần bản sắc dân tộc.
Hãy chỉ ra và cho biết tác dụng biện pháp hoán dụ, ẩn dụ được sử dụng trong đoạn văn?
4. Làng quê tôi những buổi sớm mai đẹp như một bức tranh nhiều màu. Từng đám mây trắng, hồng khẽ lơ lửng trôi lững lờ. Những chú chim tỉnh giấc bắt đầu cất cao tiếng hót líu lo trên cành cây. Trong vườn đọng trên cành lá là những hạt sương trong veo, long lanh như những viên pha lê thủy tinh sáng lấp lánh. Những đóa hoa bắt đầu kẽ nở, thi nhau phô sắc tỏa hương thơm ngát. Dòng sông quê hương đỏ nặng phù sa uốn mình đem dòng nước mát tưới tiêu cho ruộng lúa vườn cây. Thỉnh thoảng, có vài chú cá tinh nghịch quẫy đuôi vươn mình khỏi mặt nước. Xa xa là cánh đồng lúa còn đang đương thì con gái, khoác trên mình tấm áo màu xanh đung đưa thân mình theo từng đợt gió. Cả cách đồng bao la tựa như một tấm thảm xanh khổng lồ trải dài tít tắp như tiếp nối đến tận chân trời.
Hãy chỉ ra và cho biết tác dụng biện pháp nói quá được sử dụng trong đoạn văn?
5. Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người là vị cha già kính yêu của tất cả con dân đất Việt. Ba mươi năm bôn ba nơi xứ người, vất vả đầy rẫy hiểm nguy, Người cố gắng đấu tranh, không ngừng học hỏi để tìm ra con đường Cách mạng cho dân tộc. Cả cuôc đời của Người lúc nào cũng hướng về nhân dân, tổ quốc. Lo nghĩ tới từng bữa ăn giấc ngủ của nhân dân, các đồng chí bộ đội, trăn trở thao thức lo nghĩ nhiều đêm cũng chỉ vì nhân dân, đất nước. Người tựa như người cha hiền từ lúc nào cũng lo nghĩ cho đàn con thơ dại. Mặc dù Người đã đi xa nhưng sâu trong trái tim của những người dân đất Việt, Người mãi mãi sống trong lòng mỗi người.

Hãy chỉ ra và cho biết tác dụng biện pháp nói giảm nói tránh được sử dụng trong đoạn văn?
C. LÀM VĂN
Đề: Hãy tưởng tượng em là nhân vật trữ tình (người cháu) trong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt để kể lại câu chuyện từ bài thơ.

I. Yêu cầu bài làm:

1. Nội dung: (5.0 điểm)

- Đáp ứng đúng yêu cầu đề.

- Đáp ứng được yêu cầu bài văn tự sự.

- Bài viết có sáng tạo..

- Diễn đạt rõ ý, mạch lạc.

- Kể có kết hợp yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm.

2. Hình thức: (1.0 điểm)

- Có bố cục 3 phần rõ ràng.

- Chia đoạn trong thân bài hợp lý.

- Sạch đẹp.

- Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp

II. Dàn bài:

1. Mở bài:
 - Dẫn nhập đề.

 - Nhân vật tự giới thiệu về mình (có liên hệ hoàn cảnh sáng tác)

2. Thân bài:

Kể lại các kỉ niệm về tình bà cháu

a) Năm 4 tuổi là năm đói kém, nhọc nhằn (1945). Nạn đói đã trở thành bóng đen ghê rợn ám ảnh.

b) 8 năm ở cùng bà khi ba mẹ bận công tác, bà dạy cháu học, dạy cháu làm 

+ Bà kể chuyện

+ Bà chia sẻ với cháu nỗi vắng xa cha mẹ

+ Cặm cụi nhóm lửa nuôi nấng cháu

c) Năm giặc đốt làng, đốt nhà

- Bà dặn dò cháu 

d) Bà vẫn sớm chiều nhóm lửa, nhóm yêu thương, nhóm niềm vui mới 

* Chú ý: Bài làm phải kết hợp sử dụng yếu tố nghị luận và miêu tả nội tâm.

VD: - Miêu tả nội tâm khi kể về tiếng chim tu hú hay tâm trạng nhớ thương bà…

       - Nghị luận về những kỉ niệm, lời dặn của bà, tình bà cháu…

3. Kết bài: 

- Khẳng định lại vị trí của những kỷ niệm trong hiện tại và nêu vai trò, động lực của những kỉ niệm tình bà cháu đối với tương lai.

- Liên hệ kêu gọi.

